THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ VÀ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số ..…./QĐ-UBND ngày ... tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan
thực hiện
	Trang

	I. Lĩnh vực Y tế dự phòng

	1
	Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng
	Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
	1

	2
	Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người có tiền sử nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng
	Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
	4

	3
	Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng
	Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
	7

	4
	Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý
	Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
	10

	5
	Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý
	Cơ sở điều trị và cơ sở quản lý việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
	12

	6
	Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
	Sở Y tế
	14

	7
	Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự
	Sở Y tế
	21

	8
	Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất
	Sở Y tế
	22

	9
	Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ
	Sở Y tế
	27

	10
	Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II
	Sở Y tế
	29

	11
	Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
	Sở Y tế
	33

	12
	Xác định trưởng hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng
	Sở Y tế
	37

	II. Lĩnh vực Dân số - KHHGĐ

	1
	Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số
	Ủy ban nhân dân cấp xã
	39

	III. Lĩnh vực Giám định Y khoa

	1
	Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 
	Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh
	41

	2
	Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
	Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh
	48




2.Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã số TTHC
	Trang
	Cấp
 thực hiện

	I. Lĩnh vực Y tế dự phòng

	1
	Cấp phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	B-BYT-253523-TT
	564
	Cấp tỉnh

	2
	Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi cơ sở thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động
	[bookmark: _GoBack]B-BYT-253519-TT
	572
	Cấp tỉnh

	3
	Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế bị mất giấy phép hoạt động hoặc có giấy phép hoạt động bị hư hỏng
	B-BYT-253525-TT
	580
	Cấp tỉnh

	4
	Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	B-BYT-253528-TT
	583
	Cấp tỉnh

	5
	Chuyển tiếp điều trị bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện
	B-BYT-253531-TT
	585
	Cấp tỉnh

	6
	Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện
	B-BYT-253533-TT
	589
	Cấp tỉnh

	7
	Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	B-BYT-253532-TT
	592
	Cấp tỉnh

	8
	Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cấp
	B-BYT-255043-TT
	595
	Cấp tỉnh

	9
	Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	B-BYT-279279-TT
	604
	Cấp tỉnh

	10
	Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I.
	B-BYT-245327-TT
	609
	Cấp tỉnh

	11
	Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II
	B-BYT-245331-TT
	614
	Cấp tỉnh

	12
	Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn
	B-BYT-245332-TT
	619
	Cấp tỉnh

	13
	Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất.
	B-BYT-245333-TT
	623
	Cấp tỉnh

	14
	Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm
	B-BYT-245334-TT
	625
	Cấp tỉnh

	II. Lĩnh vực Giám định Y khoa

	1
	Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
	B-BYT-265265-TT
	65
	Cấp tỉnh

	2
	Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.
	B-BYT-265282-TT
	72
	Cấp tỉnh



